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章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
4 5 p.146 多文化主義 たぶんかしゅぎ chủ nghĩa đa văn hóa

4 5 p.146 統合（する） とうごう（する） dung hợp

4 5 p.146 円滑（な） えんかつ（な） thuận lợi, suôn sẻ

4 5 p.146 少数派 しょうすうは nhóm thiểu số

4 5 p.146 出自 しゅつじ nơi sinh ra

4 5 p.146 政策 せいさく chính sách

4 5 p.146 テロ行為 テロこうい hành vi khủng bố

4 5 p.146 非難（する） ひなん（する） phê phán

4 5 p.146 共存（する） きょうぞん（する） cùng sinh sống

4 5 p.146 想定（する） そうてい（する） hình dung

4 5 p.146 価値観 かちかん quan niệm về giá trị

4 5 p.146 参入（する） さんにゅう（する） tham gia

4 5 p.146 退出（する） たいしゅつ（する） rời khỏi

4 5 p.146 仕組み しくみ hệ thống, cơ cấu

4 5 p.146 望ましい のぞましい lý tưởng
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章 STEP 頁 日本語 読み方 ベトナム語
4 5 p.146 統合（する） とうごう tổng hợp

4 5 p.146 多文化主義 たぶんかしゅぎ chủ nghĩa đa văn hóa

4 5 p.146 共有（する） きょうゆう（する） chia sẻ

4 5 p.146 果たす はたす đóng (vai trò)

4 5 p.146 価値観 かちかん quan niệm về giá trị

4 5 p.146 閉じこもる とじこもる đóng kín trong

4 5 p.146 多様（な） たよう（な） đa dạng

4 5 p.146 受け入れる うけいれる tiếp nhận

4 5 p.146 民族 みんぞく dân tộc

4 5 p.146 少数派 しょうすうは nhóm thiểu số

4 5 p.146 格差 かくさ khoảng cách, sự cách biệt


